
1 

 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

   HUYỆN TÂN THÀNH                              Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

       

   Bản án số: 135/2017/HSST 

   Ngày: 15-11-2017 
  [ 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông    Ho n  An  

Các hội thẩm nhân dân: Ông Tr n   n        

                                         n  N u  n N     n  

 h ng ng  i ti n h nh t  t ng t i  hi n t  :      

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  n  Hu n  T  n  Tr  – Cán bộ Tò  án 

n ân dân  u ện Tân T  n , tỉn  B  Rị  - Vũn  T u. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa:  n    n   u n  N m – Kiểm sát vi n. 

 
 [[ 

N       t án     n m     , t i t i Trun  tâm v n         t p   n    n  t ị 

tr n       ,  u ện Tân T  n , tỉn  B  Rị  – Vũn  T u xét xử sơ t ẩm vụ án   nh 

sự t ụ lý số 138/2017/HSST ngày 24/10/2017  ối v i bị  áo: 

Phạ  V n B, sin  n m 1987, t i T ái B n ; T  ờn  tr : thôn T, x  T,  u ện T, 

tỉn  T ái B n   T m tr : số D   ờn  B, p  ờn  B, t ị x  T, tỉn  B n  D ơn   N  ề 

n  iệp: T i x ; tr n   ộ v n    : 8/12; C  :    m N    A, m : Tr n T ị  ; Bị  áo    

v  l  Tr n T ị H    v     con sin  n m     ; Tiền án, tiền sự: k  n   Bị  áo bị b t 

n              (   m t). 

 Bị hại: Ông    K án   , sin  n m      (C  m t) 

  ị    ỉ: X   ờn  Y p  ờn  Z, Tp V, tỉn  B  Rị -Vũn  T u.  

 Bị   n dân s : Công ty TNHH DV -VT -TM H 

  ị    ỉ: T  X, Kp T, t ị tr n P  u ện T, tỉn  B  Rị  – Vũn  T u. 

 N  ời   i diện t  o p áp lu t:  n  Hu n   uố  T – Giám  ố  

 N  ời   i diện t  o    qu ền: B   o n T ị Kim  , sin  n m    3  

 (V n bản    qu ền n    30/6/2017) (Ông T - c  m t) 

    [[ 
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Cáo tr n  số     KS T-TA n    23             Viện kiểm sát n ân dân 

 u ện Tân T  n  tru  tố bị  áo    m V n B về   n  vi p  m tội n   s u:  

   m V n B l  t i x  lái x    o Công ty TNHH DV VT TM H. V o k oản  

09  iờ    n    14/5/2017, B  iều k iển x    t    u kéo biển số   C-   .   kéo sơ 

mi rơ moo  BS   R-004.64 l u t  n  tr n          n  t  t ị tr n    i x  T. K i 

  n k u vự  n   t  C in on t uộ k u p ố V, t ị tr n  ,  u ện T, B n   iều k iển x  

  u ển    n  r  p ải  i v o k u   n  n  iệp  , do k  n      ý qu n sát, n  ờn  

  ờn    o  á  p  ơn  tiện k á    n  l u t  n      â  t i n n v i x  má  BS 

63AS-0  .   do  n     K án     iều k iển l u t  n    n    iều. H u quả  n     

K án    bị t  ơn  n n .  

Hiện tr ờn  vụ tai n n giao thông l  k u vự  n   t   i o  i     ờn        

v    ờn  số    m t   ờn  trải n ự  rộn    ,  m. C  n lề   uẩn l  mép   ờn  b n 

p ải   ờn  số  ,    n        i k u   n  n  iệp   v   iểm  ố  ịn  l   ột  iện ký 

 iệu     TV        . T t  ả  á  d u v t, p  ơn  tiện    t i  iện tr ờn       xá  

 ịn  n   s u: 

T i  iện tr ờn  p át  iện  á  d u v t p  ơn  tiện n   s u: 

Xe ô tô   u kéo biển số   C-   .   kéo sơ mi rơ moo  BS   R-   .   s u 

v     m d n  tr n   ờn  số  ,   u x     n   i k u   n  n  iệp  ,  u i x     n  

     . Tâm trụ  bán  x    u ti n b n p ải  o v o lề l   ,  m  tâm trụ  bán  x  s u 

  n  b n p ải  o v o lề l   ,  m.      t  p  n   ể l i v t m  sát tr n m t   ờn   

  u v t p  n  b n p ải  o v o lề l   ,  m, v t p  n  b n trái d i   ,  m, v t p  n  

b n trái  á     n  rơ m   l   ,  m. Bán  x  b n p ải   u ti n x    t   o   n  ột 

 iện     TV         l    ,  m. 

Xe mô tô BS   AS-   .   n   p  n t ân b n p ải xuốn  m t   ờn  n ự  v  

n m d  i   m x    t .   u x  qu   v o lề   uẩn,  u i x  qu   về    n  lề b n trái. 

Tâm trụ  bán  x  tr     o v o lề l   ,  m, tâm trụ  bán  x  s u  o v o lề l   ,  m. 

 ố  x  má   o   n bán  x  tr    b n p ải   u ti n x    t  l   ,  m.    má  n    ề 

l i v t    ,   t qu n  kéo d i t           n   i   ờn  số      u v t      o v o lề 

  uẩn l   ,  m,   u v t      o   n lố  má  x  má  l    ,  m.   

 K t quả k ám n  iệm p  ơn  tiện li n qu n   n t i n n t ể  iện: 

Xe ô tô   C-   .   kéo sơ mi rơ moo  BS   R-   .  : Tr n  ản bảo vệ  b n 

p ải     sơ mi    n iều v t m  sát  m t tron      bán  x  s u   n , b n tron      

x    t     v t m  sát      b n p ải      ản tr     x    t     v t tr   x   .   

Xe mô tô BS 63AS-002.44:   u x  bị v  bi n d n   o n to n,  ệ t ốn    n 

  i u sán ,   n   u ển    n  bị v   o n to n   ệ t ốn   iảm s   p    tr    bị      

 un     n b n bán  x  tr    bị v   o n to n  t   lái bị    , bi n d n     n     báo 

tố   ộ bị v  bi n d n   o n to n  k un  x  bị  on , ốp n ự    i b n bị v     n x  

bun  rời  lố  má  x  b n trái bị v    á    ân,   n số b n trái bị  on , bi n d n   

 un     n b n,  ệ t ốn   iảm s   bị v        ộp bảo vệ x   , biểm kiểm soát bun  

rời. 
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Tr n m t   ờn      ể l i v t máu: V t máu  o v o lề l   ,  m   o   n lố  

má  x  má  l   ,  m  

Khu vự  v     m      xá   ịn  n   s u:  o v o lề l   ,  m,  o   n   u v t 

    x  má  l   ,  m. 

T i bản k t lu n giám  ịn  pháp y về t  ơn  t    số:     T T ngày 15/6/2017 

c   Trun  tâm p áp  , S    t  tỉn  B  Rị  - Vũn  Tàu k t lu n:  

 . D u  iệu    n  qu   iám  ịn :  

-  V n    u m t  iện k  n   òn d u v t t  ơn  t    . 

- C ân p ải: d p nát   t   n l     u d  i   i p ải,     m t l i   u   i p ải v  

    nát m t  o n 1/3  i     n    ân p ải,    p  u t u t t o m m  ụt     d  i   i 

p ải,  iện m m  ụt  òn vi m rỉ dị   v n .  

 . Về v t  â  t  ơn  t    v   ơ       n  t  n  v t t  ơn : T  ơn  t    d p 

nát   t   n l     d  i   i p ải     n n n ân p     p       â  r  k i v n    i p ải 

    n n n ân bị    n     i     i v t r n t  , lự  tá   ộn  r t m n . 

 . T  lệ t n t  ơn   ơ t ể do t  ơn  t     â  r   iện t i      n     K án    

l     . (BL: 61, 62, 63, 64). 

        K t quả  iều tr  xá   ịn  n u  n n ân gây t i n n  i o t  n  l  do l i     

   m V n B  iều k iển x    t    u kéo biển số   C-   .   kéo sơ mi rơ mooc BS 

72R-004.64   u ển    n  r  p ải k  n   ảm bảo  n to n   n   n t i n n  i o 

t  n  v i x  m  t  BS   AS-   .   do  n     K án     iều k iển, vi p  m  iều 

    u t  i o t  n    ờn  bộ,   u quả l m  n    bị t  ơn  t t t  lệ    . 

Về xử lý v t    n : T  o qu  t  ịn  xử lý v t    n  số       n    

11/7/2017 Cơ qu n CS T C n   n  u ện Tân T  n     trả l i   i   x    t    u kéo 

biển số   C-   .   kéo sơ mi rơ moo  BS   R-004.64 cho Công ty TNHH DV VT 

TM H.  ối v i   i   x  mô tô BS 63AS-002.44      u ển   o C i  ụ  t i   n  án 

dân sự  u ện Tân T  n  bảo quản   ờ xử lý. 

Về b i t  ờn  t iệt   i: Công ty TNHH DV VT TM H    b i t  ờn    o  n  

   K án    số tiền 72.   .      n . N   t i tò  ông P   u   u bị  áo    m V n B 

b i t  ờn  t  m số tiền   .   .      n .    

T i bản  áo tr n  số: 139/KS T-TA ngày 23/10      Viện kiểm sát n ân dân 

 u ện Tân T  n , tỉn  B  Rị  - Vũn  T u    tru  tố    m V n B về tội “Vi p  m 

qu   ịn  về  iều k iển p  ơn  tiện  i o t  n    ờn  bộ” t  o k oản 1  iều     

    Bộ lu t   n  sự. 

Tại phiên tòa h m nay, trên c  s  việc   t h i và tranh  u n gi a nh ng ngư i 

tham gia t  t ng c ng khai, dân chủ và kh ng bị hạn ch : 

T i p i n tò ,   i diện Viện kiểm sát tron  p  n tr n  lu n     i  n u  n 

qu  t  ịn  tru  tố    m V n B về tội “Vi p  m qu   ịn  về  iều k iển p  ơn  tiện 

 i o t  n    ờn  bộ” t  o k oản 1  iều         Bộ lu t   n  sự    n  t ời  ề n  ị 

Hội   n  xét xử áp dụn   iểm p k oản  , k oản    iều      iều    Bộ lu t   n  sự 

xử p  t bị  áo t  09   n 12 t án  t   về trá   n iệm dân sự:      C n  t  H    b i 

t  ờn    o bị   i số tiền 72 triệu   n , n   bị   i ti p tụ    u   u bị  áo    m V n 
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B b i t  ờn  thêm  á  k oản v i t n  số tiền 4  triệu   n . T i tò  bị  áo   n  ý 

b i t  ờn  n n   n  n  n sự t    t u n tr n  về xử lý v t    n : trả l i   o  n     

K án      i   x  mô tô BS 63AS-002.44. 

T i tò  bị  áo    m V n B t    n  n   n  vi p  m tội     m n , không có 

lời tr n  lu n v i lời lu n tội       i diện Viện kiểm sát về tội d n , m     n  p  t. 

Bị  áo   ỉ  ề   t Hội   n  xét xử x m xét  iảm n     n  p  t. 

 N  ời bị   i    ý ki n  ề   t Hội   n  xét xử x m xét  iảm n     n  p  t 

  o bị  áo. 

C n    v o  á     n     v  t i liệu         t ẩm tr  t i p i n tò ,   n    v o 

k t quả tr n  lu n t i p i n tò  tr n  ơ s  x m xét       , to n diện    n    , ý 

ki n     kiểm sát vi n, bị  áo. 
 

NH N ĐỊNH CỦA HỘI Đ NG X T X   

Trên c  s  nội dung v  án, c n c  vào các tài  iệu c  trong h  s  và     ư c 

thẩm tra,   t h i, tranh  u n tại phiên tòa,  ội   ng   t    nh n th y:  
 

    Về   n  vi, qu  t  ịn  tố tụn      Cơ qu n  iều tr  C n   n  u ện Tân 

T  n ,  iều tr  vi n  Viện kiểm sát n ân dân  u ện Tân T  n , Kiểm sát vi n tron  

quá tr n   iều tr , tru  tố    t ự   iện   n  về t ẩm qu ền, tr n  tự, t   tụ  qu   ịn  

    Bộ lu t tố tụn    n  sự. Do   ,  á    n  vi, qu  t  ịn  tố tụn      Cơ qu n ti n 

  n  tố tụn , n  ời ti n   n  tố tụn     t ự   iện  ều   p p áp. 

[2]  ời n  n tội     bị  áo    m V n B t i p i n tò  p     p v i sơ     iện 

tr ờn , bi n bản k ám n  iệm  iện tr ờn , k ám n  iệm p  ơn  tiện, lời k  i     

bị  áo t i  ơ qu n  iều tr  v   á     n     k á , t         ơ s  k t lu n: V o 

k oản      iờ    n      /5/201  t i  i o lộ  i         v    ờn  số   t i t ị tr n  , 

 u ện T, bị  áo    m V n B  iều k iển x    t    u kéo biển số   C-   .   kéo sơ 

mi rơ moo  BS   R-   .   k i   o x    u ển    n  r  p ải  ể  i v o K u   n  

n  iệp  . Do k  n      ý qu n sát k  v  n  ờn    ờn , k  n   ảm bảo  n to n, 

k  n   iảm tố   ộ nên    v     m v i xe mô tô do ông    K án     iều k iển   n  

  iều, h u quả ông P bị t  ơn  t    t  lệ    . H n  vi     bị  áo    vi p  m  iều 

15  u t  i o t  n    ờn  bộ,  â  t  ơn  t      o    n  ời         u tố   u t  n  

tội “Vi p  m qu   ịn  về  iều k iển p  ơn  tiện  i o t  n    ờn  bộ” t  o k oản 

1  iều     Bộ lu t   n  sự. 

H n  vi     bị  áo l  n u   iểm   o x   ội,    xâm p  m   n tr t tự  n to n 

 i o t  n    ờn  bộ, xâm p  m   n s   k   , t n  m n      n  ời k á . Bị  áo l  

n  ời     i   p ép lái x  p     p,  iều k iển x    t  l  n u n n u   iểm   o  ộ 

l u t  n  tr n   ờn  k i   o x    u ển    n  qu  p ải    k  n  tuân t   tu ệt  ối 

n u  n t    n to n giao thông, b t  ẩn     qu n, qu n sát k  n  k  n n    không 

n  ờn    ờn    o x  m  t       n     K án      n  l u t  n    n    iều p    

sau d n   n t i n n, l i  o n to n     bị  áo. Viện kiểm sát n ân dân  u ện Tân 

T  n  tru  tố bị  áo    m V n B về tội “Vi p  m qu   ịn  về  iều k iển p  ơn  
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tiện  i o t  n    ờn  bộ” t  o k oản 1  iều     Bộ lu t   n  sự l       n   ,   n  

p áp lu t. 

Tu  n i n, do di n bi n     p áp lu t t   tội p  m        m V n B t ơn  

 n  v i  iểm b k oản    iều     Bộ lu t   n  sự n m     . C n    v o Bộ lu t 

  n  sự n m      (sử    i, b  sun  n m     )  Bộ lu t   n  sự n m       N  ị 

qu  t số          H   n                   uố  Hội v  C n  v n     TANDTC-

 C n                  Tò  án n ân dân Tối   o về việ     n  d n áp dụn  một số 

qu   ịn     l i   o n  ời p  m tội     Bộ lu t   n  sự n m      t   tội p  m     

bị  áo    m V n B      áp dụn  t  o  iểm b k oản    iều     Bộ lu t   n  sự 

n m      l     l i  ơn   o bị  áo.  

Tò  án   n áp dụn    n  p  t t ơn  x n  v i   n  vi p  m tội     bị  áo 

n  m  iáo dụ  bị  áo v  p òn  n      un . K i l  n    n     x m xét  á  t n  ti t 

t n  n n ,  iảm n     o bị  áo. 

Về t n  ti t t n  n n ,  iảm n  : Bị  áo    n ân t ân tốt      tiền án tiền sự, 

l  t  n  p  n l o  ộn ; t i p i n tò     t  n  k ẩn k  i báo,  n n n  ối  ải  p  m 

tội l n   u v i l i v  ý  s u k i xả  r  t i n n    t  m   i  i    n  bị   i; T i tò  bị 

 áo      n  ý b i t  ờn    o bị   i số tiền    triệu   n , bị   i  ề n  ị  iảm n   

  n  p  t   o bị  áo; n n         n   á  t n  ti t  iảm n   theo  iểm p k oản  , 

k oản    iều    Bộ lu t   n  sự. 

[3] Về b i t  ờn  t iệt   i:  

T i tò  bị   i l   n     K án      u   u bị  áo p ải b i t  ờn  thêm số tiền 

40.   .      n . Bị  áo    m V n B   n  ý b i t  ờn  to n bộ số tiền tr n n n 

Hội   n  xét xử   i n  n  

 [4] Về xử lý v t    n :  

Cơ qu n  iều tr     trả l i   i   xe   t    u kéo biển số   C-   .   kéo sơ mi 

rơ moo  BS   R-004.64 cho Công ty TNHH DV VT TM H,   i diện     C n  t     

n  n l i x .  

-  ối v i xe mô tô BS 63AS-002.44, về n u n  ố  x    n  t n b  Hu n  T ị 

  ( ị    ỉ:  p X, xã T, Tp M, Tiền Gi n ).  uá tr n   iều tr  b   ể t    n  n v o 

n m         bán   i   x  tr n, n   k  n       u   u    t  m.  n     K án    t    

n  n m n  l  n  ời mu  x      b    n  n       l m t   tụ  s n  t n t  o qu   ịn  

v  sử dụn    n t ời  iểm xả  r  t i n n. V  v  , xá   ịn      s    u   i   x  tr n 

 iện n   l   n     K án   , nên   n trả l i t i sản tr n   o     s    u l  p     p 

v i qu   ịn      p áp lu t. 

    Bị  áo p ải   ịu án p   sơ t ẩm t  o  iều    Bộ lu t tố tụn    n  sự v  

 iều   ,  iều    N  ị qu  t          UBTV H   n      -  -            b n 

T  ờn  vụ  uố   ội. 

    Bị  áo      qu ền k án   áo t  o qu   ịn      p áp lu t.  
 

[ 

 
[ 

 

Vì các  ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 . Tu  n bố bị  áo    m V n B p  m tội: “Vi p  m qu   ịn  về  iều k iển 

p  ơn  tiện  i o t  n    ờn  bộ ”.  

Áp dụn   iểm b k oản    iều  60 Bộ lu t   n  sự n m        iểm p k oản 

1, k oản    iều    Bộ lu t   n  sự n m   99. 

 ử p  t bị  áo    m V n B    ( ột) n m t , t ời   n    p   n    n  p  t t  

t n  t  n    18/8/2017. 

- Về b i t  ờn  t iệt   i: Áp dụn   iều    Bộ lu t   n  sự   iều    ,  iều 

590 Bộ lu t dân sự n m     . C n  n  n sự t    t u n  i    á    ơn  sự n   s u:  

Bị  áo    m V n B b i t  ờn    o  n  Lê K án    số tiền 40.000.000 (Bốn 

m ơi triệu)   n . 

 ể t  ngày ngư i  ư c thi hành án c    n yêu c u thi hành án, n u ngư i 

phải thi hành án kh ng hoàn trả s  ti n nêu trên th  hàng tháng bên phải thi hành 

án còn phải trả cho bên  ư c thi hành án khoản ti n   i của s  ti n còn phải thi 

hành án theo m c   i su t quy  ịnh tại khoản 2 Đi u 468 Bộ  u t dân s  n m 2015 

tư ng  ng v i th i gian chưa thi hành án  

- Về xử lý v t    n : Áp dụn   iều    Bộ lu t tố tụn    n  sự. Trả l i cho  n  

   K án    01 xe m  t  biển số   AS-002.44. (T  o bi n bản  i o n  n v t    n  

 i   VKSND  u ện v  C i  ụ  t i   n  án dân sự  u ện Tân T  n ).    

2. Về án p  : Bị  áo    m V n B p ải nộp    .    (H i tr m n   n)   n  án 

p     n  sự sơ t ẩm v  2.0  .      n  án p   dân sự sơ t ẩm. 

 “Trư ng h p quy t  ịnh  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Đi u 2 Lu t thi hành 

án dân s  th  ngư i  ư c thi hành án dân s , ngư i phải thi hành án dân s  c  

quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy  ịnh tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b và Đi u 9 Lu t 

thi hành án dân s ; th i hiệu thi hành án  ư c th c hiện theo quy  ịnh tại Đi u 30 

Lu t thi hành án dân s ”  

3. Tron  t ời   n    n    kể t  n    tu  n án bị  áo, bị   i, bị  ơn dân sự, 

     qu ền k án   áo bản án   u   u Tòa án n ân dân tỉn  B  Rị  - Vũn  T u xét 

xử p    t ẩm. (N  ời v n  m t      qu ền k án   áo tron  t ời   n 15 ngày kể t  

n    bản án       i o  o   ni m   t) ./. 

TM. HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

                                                               Thẩ  phán – Chủ tọa phiên tòa 
 ơi nhận: 
- TAND tỉn   VKSND tỉn  BRVT  

- VKSND  u ện Tân T  n   

- C n   n  u ện Tân T  n :    

-   òn   V    C n   n tỉn  BRVT          (   ký) 

- THADS  u ện Tân T  n   

- S  T  p áp tỉn  BR-VT; 

- Bị  áo  n  ời t  m  i  tố tụn   

-   u    sơ. 

                                                                                                  Lê Ho n  Anh 

 


